
Giờ thi Phòng 
thi

SBD Họ Tên
Năm 
sinh

Giới
tính Đơn vị công tác Địa chỉ Môn Khối

10 giờ PM01 230 Kiều Thanh Bình 1967 Nam THCS An Bình
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM08 432 Lê Thị Bích Hà 1973 Nữ THCS An Bình
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM09 209 Nguyễn Thành Trung 1992 Nam THCS An Bình
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM05 100 Nguyễn Thị Trúc Tự 1985 Nữ THCS An Bình
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM01 011 Lê Thị Thùy Dương 1985 Nữ
THCS Bùi Hữu 
Nghĩa

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM05 072 Vũ Thị Quỳnh 1988 Nữ THCS Hiệp Hòa
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM06 372 Hoàng Thị Thanh Thảo 1985 Nữ THCS Hiệp Hòa
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM09 464 Lưu Diệu Linh 1989 THCS Hòa Bình
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM08 167 Vũ Minh Nam 1977 THCS Hòa Bình
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM06 378 Võ Thị Hoài Thu 1978 Nữ THCS Hòa Bình
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM08 433 Trần Thị Ngọc Hà 1976 Nữ THCS Hòa Hưng
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM07 146 Phạm Thị Hường 1992 Nữ THCS Hòa Hưng
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM05 312 Phạm Quang Long 1977 Nam THCS Hòa Hưng
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM05 079 Lê Thị Thành 1971 Nữ THCS Hòa Hưng
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM05 315 Võ Ngọc Minh 1977 Nam THCS Hoàng Diệu
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS
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08 giờ PM08 173 Phan Thị Tuyết Nhung 1978 Nữ THCS Hoàng Diệu
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM02 064 Lương Thị Oánh 1990 Nữ THCS Hoàng Diệu
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM06 344 Đinh Hoài Phương 1989 Nữ THCS Hoàng Diệu
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM06 359 Chu Thị Thắm 1987 Nữ THCS Hoàng Diệu
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM07 396 Hoàng Minh Tuấn 1984 Nam THCS Hoàng Diệu
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM02 263 Nguyễn Thị Thanh Hà 1967 Nữ THCS Hùng Vương
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM02 290 Phạm Thị Lan Hương 1971 Nữ THCS Hùng Vương
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM01 033 Phạm Thị Hường 1989 Nữ THCS Hùng Vương
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM09 488 Trần Minh Thư 1991 Nữ THCS Hùng Vương
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM09 206 Đặng Đỗ Thùy Trang 1989 Nữ THCS Hùng Vương
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM01 025 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1979 Nữ THCS Lê Lợi
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM09 456 Mai Đức Huy 1972 Nam THCS Lê Lợi
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM01 225 Phí Quốc Anh 1979 Nam
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM01 250 Võ Thị Hạnh Dung 1983 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM06 127 Nguyễn Thị Thu Hà 1978 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM08 435 Đỗ Thị Hạnh 1980 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS
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10 giờ PM02 275 Vũ Ngọc Hiệp 1975 Nam
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM08 443 Bùi Thị Hoa 1974 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM07 142 Trần Thị Lan Hương 1988 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM09 458 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1970 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM02 297 Hoàng Thị Diệu Khanh 1971 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM07 155 Vương Thị Hồng Liên 1987 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM06 345 Ngô Thị Phương 1973 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM06 346 Lê Thị Ánh Phương 1978 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM06 355 Nguyễn Xuân Tài 1979 Nam
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM05 077 Trần Công Thanh 1981 Nam
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM05 086 Vũ Thi Thu Thúy 1977 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM05 091 Nguyễn Thị Minh Trang 1992 Nữ
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM09 504 Nguyễn Quang Tuấn 1977 Nam
THCS Lê Quang 
Định

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM01 237 Lê Sỹ Chiến Nam THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM02 283 Tống Thị Hồng Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM02 055 Đào Bích Nguyệt Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS
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10 giờ PM05 340 Nguyễn Thị Minh Phúc Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM08 185 Tống Thị Thanh Tâm Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM07 385 Lê Thị Mai Thùy Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM09 199 Kiều Mộng Thủy Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM07 402 Hà Thị Tuyết Nữ THCS Long Bình   
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM01 229 Nguyễn Thị Thu Bình 1990 Nữ
THCS Long Bình 
Tân

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM09 462 Nguyễn Xuân Lập 1990
THCS Long Bình 
Tân

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM05 318 Huỳnh Thị Nê Na 1991 Nữ
THCS Long Bình 
Tân

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM09 501 Quách Tố Trinh 1991
THCS Long Bình 
Tân

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM09 222 Lê Thị Hồng Yến 1982 Nữ
THCS Long Bình 
Tân

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM06 113 Đỗ Hoành Châu THCS Lý Tự Trọng
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM01 235 Nguyễn Thị Lan Chi Nữ THCS Lý Tự Trọng
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM01 019 Nguyễn Thị Hiền Nữ THCS Lý Tự Trọng
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM08 444 Lê Thanh Hóa THCS Lý Tự Trọng
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM06 107 Trần Văn Bảy 1989 Nam
THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM01 259 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 1984 Nữ
THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS
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10 giờ PM09 470 Trương Hồng Minh 1982 Nam
THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM07 398 Lê Thanh Tùng 1982 Nam
THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM01 005 Nguyễn Xuân Chiến 1990 Nam
THCS Nguyễn 
Công Trứ

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM05 303 Phạm Anh Kim 1986 Nam
THCS Nguyễn 
Công Trứ

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM09 469 Nguyễn Văn Minh 1991 Nam
THCS Nguyễn 
Công Trứ

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM07 390 Trần Thị Minh Trang 1986 Nữ
THCS Nguyễn 
Công Trứ

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM09 489 Nguyễn Hùng Minh Thuận 1977 Nam
THCS Nguyễn Văn 
Trỗi

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM01 010 Nguyễn Văn Dũng 1983 Nam THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM01 015 Nguyễn Thị Hà 1987 Nữ THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM01 020 Đậu Thị Thu Hiền 1981 Nữ THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM08 174 Hoàng Thị Kim Nhung 1982 Nữ THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM06 357 Phan Văn Thạch 1991 Nam THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM05 082 Lê Thị Thiết 1988 Nữ THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM06 381 Trịnh Thị Thương 1984 Nữ THCS Phước Tân 1
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM07 406 Nguyễn Thị Thu Vân 1989 Nữ THCS Phước Tân 2
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM05 316 Lê Thị Trà My 1986 Nữ THCS Quyết Thắng
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS
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08 giờ PM05 080 Lê Thị Phương Thảo 1988 Nữ THCS Quyết Thắng
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM08 418 Vũ Huy Bách 1982 Nam THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM06 125 Nguyễn Đình Minh Dương 1986 Nam THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM02 274 Trần Thị Thu Hiền 1988 Nữ THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM05 335 Trần Văn Phi 1976 Nam THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM08 178 Trương Thị Mai Phương 1982 Nữ THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM09 494 Đặng Thị Thủy 1987 Nữ THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM07 401 Vũ Thị Ánh Tuyết 1984 Nữ THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM07 414 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 1980 Nữ THCS Tam Hiệp
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM05 308 Đào Thị Thùy Linh 1989 Nữ THCS Tam Hòa
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM08 168 Nguyễn Thị Thanh Nga 1982 Nữ THCS Tam Hòa
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM02 063 Lý Thị Hồng Nhung 1975 Nữ THCS Tam Hòa
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM05 339 Huỳnh Trọng Phúc 1990 Nam THCS Tam Phước
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM05 104 Nguyễn Thị Vân 1983 Nữ THCS Tam Phước
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM01 014 Phạm Thị Thu Hà 1992 Nữ THCS Tân An
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM06 130 Triệu Ngọc Hải 1987 Nữ THCS Tân An
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS
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10 giờ PM06 374 Vũ Văn Thất 1974 Nam THCS Tân An
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM01 029 Trần Kim Huệ 1977 Nữ THCS Tân Bửu
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM07 164 Nguyễn Anh Minh 1982 Nam THCS Tân Bửu
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM05 326 Trẩn Thị Ngọc 1987 Nữ THCS Tân Bửu
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM05 081 Đăng Thị Tố Thảo 1976 Nữ THCS Tân Bửu
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM09 499 Bùi Thị Thu Trang 1984 Nữ THCS Tân Bửu
thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM02 267 Võ Thị Thúy Hằng 1989 Nữ THCS Thống Nhất
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM02 291 Nguyễn Thị Mai Hương 1982 Nữ THCS Thống Nhất
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM06 116 Cao Huy Cương 1985 Nam
THCS Trần Hưng 
Đạo

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM01 009 Lê Thị Hạnh Dung 1990 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM01 021 Vũ Thị Ngọc Hoa 1992 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

08 giờ PM07 152 Lê Bá Mỹ Lệ 1984 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM05 333 Mai Thùy Nhung 1977 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM02 069 Lê Nguyễn Thanh Quân 1984 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo

thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM02 268 Đỗ Thị Thúy Hằng 1988 Nữ THCS Trảng Dài
thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM07 157 Nguyễn Văn Linh 1987 Nam THCS Trảng Dài
thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS
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08 giờ PM05 078 Văn Hữu Ngọc Thanh 1981 Nữ THCS Trảng Dài
thành phố Biên 
Hòa Sinh học THCS

10 giờ PM01 246 Cao Thọ Đạt 1990 Nam
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM01 252 Vũ Đình Dũng 1986 Nam
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM02 269 Nguyễn Văn Hành 1988 Nam
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM06 134 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1989 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

08 giờ PM07 138 Đặng Thành Hoàng 1988 Nam
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM08 453 Hồ Thị Hoa Huệ 1988 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

08 giờ PM07 156 Vũ Nguyễn Thùy Liên 1990 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM09 465 Nguyễn Thị Hoàng Linh 1985 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM09 476 Vũ Bảo Ngọc 1983 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM05 337 Nguyễn Thị Phú 1966 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

08 giờ PM08 195 Hoàng Phương Thảo 1992 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Vật lý THCS

10 giờ PM07 391 Vũ Thiị Quỳnh Trang 1986 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Toán học THCS

10 giờ PM09 500 Nguyễn Thị Huyền Trang 1990 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS

10 giờ PM09 507 Nguyễn Hữu Văn 1983 Nam
THCS Võ Trường 
Toản

thành phố Biên 
Hòa Hóa học THCS
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